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Tiết 97
NÓI VÀ NGHE:
THẢO LUẬN Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG 
PHÙ HỢP VỚI LỨA TUỔI
(Được gợi ra từ tác phẩm văn học đã học) 
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực:
a. Năng lực đặc thù
- HS biết xác định vấn đề đời sống phù hợp với lứa tuổi có ý nghĩa từ tác phẩm văn học đã học.
- HS nêu được ý kiến thảo luận về vấn đề. 
- Nghe và nắm bắt được ý kiến, quan điểm của người nói, biết nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó.
b. Năng lực chung
  NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
2. Về phẩm chất: 
- Tự tin trình bày ý kiến của bản thân về vần đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
- Biết lắng nghe ý kiến của bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Nhớ lại kiến thức nói nghe đã học ở bài học 3 - Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh), trả lời các câu hỏi sau:
?  Khi trình bày ý kiến của bản thân về một vấn đề đời sống, để phần trình bày của mình thuyết phục, em dự định sẽ sử dụng những phương tiện nào?
? Để một buổi thảo luận thành công, theo em, những người tham gia thảo luận cần tôn trọng những nguyên tắc nào?
· HS suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi.
· GV động viên, khuyến khích.
- GV mời một số HS trình bày ý kiến.
- Các HS khác góp ý, bổ sung.
	- Khi trình bày ý kiến của bản thân về một vấn đề đời sống, HS có thể sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ (lời nói) với các phương tiện hỗ trợ (tranh, ảnh, video,…) và các phương tiện phi ngôn ngữ (cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, ánh mắt,...)
- Để một buổi thảo luận thành công, những người tham gia thảo luận cần tôn trọng những nguyên tắc sau:
+ Mỗi người tham gia cần tích cực đưa ra ý kiến của bản thân, trao đổi với những người còn lại.
+ Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác về vấn đề thảo luận.
+ Có thái độ phù hợp, hoà nhã và lịch sự trong khi thảo luận, trao đổi.
…



GV dẫn vào nội dung bài học:
         Văn học thường gợi ra cho chúng ta những suy tư sâu sắc về cuộc đời và con người. Trước một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học, mỗi người có thể có những ý kiến khác nhau do vấn đề phức tạp hoặc do góc nhìn, cách suy nghĩ,… không giống nhau. Trước vấn đề ấy, các em có thể tham gia thảo luận nhóm để phát biểu ý kiến, nêu lên những suy nghĩ, nhận xét; đưa ra lí lẽ và dẫn chứng cụ thể để thuyết phục mọi người về ý kiến của mình. Tiết học hôm nay sẽ hướng dẫn các em kĩ năng thảo luận về một vấn đề đời sống phù hợp lứa tuổi được gợi ra từ tác phẩm văn học đã học.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a.  Mục tiêu: HS hiểu được nội dung thảo luận và các lưu ý khi thảo luận
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
+ Thế nào là thảo luận về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học?
+ Để tham gia thảo luận về một vấn đề còn có những ý kiến khác nhau, các em cần chú ý những gì?
 
- Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo câu hỏi.
- GV quan sát, khuyến khích
 - Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
GV nhận xét, bổ sung.
	I. Tìm hiểu chung về thảo luận về một vấn đề đời sống đặt ra từ tác phẩm văn học đã học
1.  Thảo luận về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học là cùng chia sẻ, trình bày ý kiến cá nhân về vấn đề được nêu ra; đồng thời, lắng nghe, trao đổi lại với ý kiến của người khác để đi đến hiểu biết đầy đủ, toàn diện hơn về vấn đề đó.
2. Yêu cầu chung: Để tham gia thảo luận về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học đã học, các em cần:
- Lựa chọn vấn đề thảo luận: Nhớ lại những tác phẩm văn học đã học, sau đó suy nghĩ về mốt số vấn đề đời sống được gợi ra từ những tác phẩm đó.
Ví dụ: vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước (Đồng chí – Chính Hữu; Lá đỏ - Nguyễn Đình Thi; Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê,...); hiện tượng bắt nạt (Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài, Bắt nạt – Nguyễn Thế Hoàng Linh,...)
- Tìm hiểu kĩ nội dung vấn đề cần thảo luận, tránh trường hợp không phù hợp với thời gian.
- Xác định rõ những người thảo luận với mình là ai để có cách trình bày phù hợp (có thể có người nghe giả định).
- Xác định thời lượng trình bày ý kiến của bản thân.
- Chuẩn bị dàn ý cho phần trình bày ý kiến của bản thân, tránh viết thành văn để đọc.
- Chuẩn bị các phương tiện như tranh, ảnh, video,…và máy chiếu, màn hình (nếu có).
- Các ý kiến nêu ra trong cuộc thảo luận có thể trái ngược nhau. Người nghe cần nắm được ý kiến và quan điểm của người nói; nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức nói; đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. Người nói và người nghe cần tranh luận một cách hiệu quả và có văn hóa.


3. HOẠT ĐỘNG 3: THẢO LUẬN
a. Mục tiêu: 
- Biết thảo luận để đi đến hiểu biết đầy đủ, toàn diện hơn về một vấn đề đời sống phù hợp với lứa tuổi được gợi ra từ tác phẩm văn học đã học
- HS biết cách phân công nhiệm vụ trong nhóm, các thành viên chuẩn bị các nội dung thảo luận, hiểu được mục tiêu buổi thảo luận.
- Luyện kĩ năng nói và làm việc nhóm cho từng HS .
- Giúp HS nói đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động  của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	

- GV chia lớp thành 04 nhóm.
- Các nhóm ngồi theo vị trí, cử ra nhóm trưởng, thư kí và phân công công việc cho các thành viên (có biên bản ghi lại).
+ Thống nhất mục đích thảo luận và thời gian thảo luận.
- Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận: GV gợi dẫn HS đưa ra ý kiến cá nhân bằng cách trả lời các câu hỏi: 
++ Vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng vào bảo vệ đất nước thể hiện như thế nào trong các tác phẩm văn học Đồng chí (Chính Hữu); Lá đỏ (Nguyễn Đình Thi); Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê), Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long),... ? (biểu hiện, ý nghĩa)
++ Thế hệ trẻ có vai trò như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước xưa và nay? (biểu hiện, ý nghĩa)
++ Em rút ra bài học gì về nhận thức và hành động qua tìm hiểu vấn đề nghị luận?

- HS thực hiện yêu cầu của GV.
- GV quan sát, khuyến khích.
Đại diện nhóm trình bày.
GV nhận xét, bổ sung.

	II. Thảo luận
1. Trước khi thảo luận
* Mục đích thảo luận: 
+ Các thành viên đưa ra các ý kiến riêng, trao đổi với nhau để có cái nhìn đúng đắn, sâu sắc và toàn diện về vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
+ Tăng cường sự hiểu biết giữa các thành viên.
* Người nghe: Các thành viên tham gia thảo luận và những người tham dự buổi thảo luận.
* Thời gian:
+ Mỗi thành viên suy nghĩ, chuẩn bị cho phần trình bày ý kiến riêng của mình trong thời gian tối đa 2 phút (dựa trên phần chuẩn bị trước tiết học ở nhà).
 + Nhóm trưởng điều hành thảo luận, trao đổi trong thời gian 10 phút.
 + Thư kí ghi chép những ý kiến của các thành viên, thống nhất những hiểu biết toàn diện về vấn đề thảo luận.
*Chuẩn bị nội dung thảo luận:
· Xem lại các tác phẩm văn học, tìm hiểu các tài liệu tham khảo liên quan vấn đề thảo luận.
· Tìm ý cho bài thảo luận:
	Câu hỏi thảo luận
	Ý kiến của tôi

	Vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng vào bảo vệ đất nước thể hiện như thế nào trong các tác phẩm văn học Đồng chí? 
(biểu hiện, ý nghĩa)

	…

	Thế hệ trẻ có vai trò như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước xưa và nay? 
(biểu hiện, ý nghĩa)
	…

	Em rút ra bài học gì về nhận thức và hành động qua tìm hiểu vấn đề nghị luận?

	…



· Lập dàn ý cho phần trình bày ý kiến của mình: Lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục 3 phần:
+ Mở đầu: Dẫn dắt và nêu vấn đề cần thảo luận: 
VD: Ra đời trong thời kì máu lửa, những tác phẩm thơ văn thời kì chống Pháp, chống Mỹ đã thể hiện rõ vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Vậy thế hệ trẻ có vai trò và trách nhiệm gì trong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước xưa và nay?
+ Nội dung chính: Nêu ý kiến của em về vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; đưa ra các lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục mọi người về ý kiến của mình. 
Ví dụ: 
++ Tuổi trẻ là độ tuổi đẹp nhất, tràn ngập sức sống và khát khao cống hiến hết mình cho lý tưởng. Với sức trẻ dồi dào, thế hệ trẻ luôn đóng vai trò quan trọng, then chốt trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước.
++ Vai trò của thế hệ trẻ qua các tác phẩm văn học đã học: họ là những người lính, những cô gái thanh niên xung phong từ mọi miền quê từ biệt quê hương, gia đình, lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Họ kề vai sát cánh cùng nhau vì lí tưởng chung – đòi lại độc lập tự do cho tổ quốc. Hòa bình của đất nước được đánh đổi bằng bao xương máu, hi sinh của lớp lớp thế hệ... Họ còn là những anh kĩ sư trẻ làm việc nơi núi cao, bất chấp sự vất vả, cô đơn, gắn bó với công việc, cống hiến một phần sức lực của mình xây dựng xã hội chủ nghĩa. 
++ Ngày nay, trong thời bình, thế hệ trẻ vẫn đã và đang phát huy vai trò của mình trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Họ phát huy vai trò của mình trên mọi mặt trận, từ bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các lĩnh vực nghiên cứu khoa học đều có người trẻ tiên phong. Những người trẻ không ngại dấn thân, không ngại mạo hiểm, tích cực hỏi hỏi KHKT để bắt kịp xu hướng toàn cầu hóa, từng bước đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu.
(lấy dẫn chứng những tấm gương người trẻ thời nay)
 ++ Bài học: Mỗi người trẻ chúng ta phải ý thức được vai trò, trách nhiệm của cá nhân mình đối với cộng đồng, xã hội, đất nước.
+ Kết thúc: Khẳng định lại vai trò của thế hệ trẻ và đề nghị mọi người trao đổi, thảo luận.

	- GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo Kĩ thuật Khăn trải bàn:
+ Sau khi các thành viên ghi ra Phiếu học tập các ý kiến cá nhân (ở bước Chuẩn bị thảo luận), nhóm trưởng điều hành lần lượt các thành viên thuyết trình ý kiến cá nhân từng thành viên. 
+ Các thành viên lắng nghe, ghi chép ý kiến của bạn và có sự phản hồi theo mẫu:
	Ý kiến của bạn
	Những điều tôi muốn trao đổi với bạn
	Những điều bạn trao đổi lại với tôi

	Ghi ngắn gọn ý kiến (lí lẽ, dẫn chứng)
	Ghi ngắn gọn những ý định trao đổi bằng cách tự hỏi: Điều gì tôi muốn bạn làm rõ hơn? Điều gì tôi không đồng ý với bạn?
	Ghi ngắn gọn các lí lẽ, dẫn chứng mà bạn phản hồi ý kiến của mình



+ Thư kí ghi chép ý kiến của các thành viên.
 + Nhóm thống nhất các ý kiến đánh giá chung.
 Thư kí đọc tóm tắt những ý kiến trong buổi thảo luận để nhóm đưa ra đánh giá cuối cùng về vấn đề thảo luận.
Các nhóm tiến hành thảo luận và thống nhất ý kiến đánh giá chung về vấn đề thảo luận, hoàn thiện sản phẩm học tập ra giấy A0.
   GV thu sản phẩm thảo luận các nhóm, biên bản của thư kí các nhóm, nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ các nhóm, cho điểm.
	2: Thực hành thảo luận.
Các nhóm tiến hành thảo luận, báo cáo sản phẩm thảo luận theo kĩ thuật Khăn trải bàn.
[image: 10 kĩ thuật dạy học tích cực theo chương trình giáo dục mới - Dạy học online]
- Mục đích của cuộc thảo luận: Đưa ra đánh giá đầy đủ, toàn diện về vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

	3. Đánh giá
HS hoàn thiện 2 bảng kiểm về đánh giá kĩ năng nói của đại diện nhóm bạn và tự kiểm tra kĩ năng nghe của bản thân.

	
*Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói của bản thân:
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói
	Đạt/
chưa đạt

	· Rút kinh nghiệm về bài nói

	+ Đã thuyết trình đầy đủ các nội dung chuẩn bị trong dàn ý chưa?
	

	+ Cách thức thuyết trình, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
	

	+ Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?
	

	· Đánh giá chung:

	+ Điều em hài lòng về bài thuyết trình của mình là gì?
	

	+ Điều gì em mong muốn thay đổi trong bài thuyết trình đó?
	



	
          * Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe
	Đạt/
chưa đạt

	· Kiểm tra kết quả nghe:

	+ Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?
	

	+ Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức thuyết trình về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học?
	

	· Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

	+ Đã chú ý và tôn trọng người thuyết trình chưa?
	

	+ Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận không?
	





4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS.
b. Tổ chức thực hiện:
GV giao bài tập:
Làm 1 video clip ngắn trình bày suy nghĩ của mình về một vấn đề của đời sống phù hợp với lứa tuổi được gợi ra từ tác phẩm văn học đã đọc (Ví dụ: Vấn đề về lòng biết ơn, Tình yêu tuổi học trò, Tuổi teen và ứng xử tuổi teen,...
- GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập.
- GV hướng dẫn HS cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ
-Hoàn thành bài tập.
- Làm các bài tập trong phần củng cố, mở rộng.
- Đọc, tìm hiểu bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”
- Thực hiện các yêu cầu của tiết “Đọc mở rộng”
*GV giao nhiệm vụ học tập trước tiết học: Hoàn thành “Nhật kí đọc sách” (GV đã giao HS đọc mở rộng văn bản đọc hiểu cuối mỗi bài học 6, 7).
Mẫu phiếu ghi chép khi đọc mở rộng:
	Phiếu 01: PHIẾU GHI CHÉP ĐỌC MỞ RỘNG VỀ TRUYỆN NGẮN HIỆN ĐẠI

	Tên truyện ngắn:…………………………………………………
Tên tác giả:………………………………………………….

	1. Đề tài:..............................................................................................................
1. Chủ đề của tác phẩm:…………………………................................................
1. Tóm tắt truyện:................................................................................................
1. Nhân vật chính, tính cách nhân vật chính:
………………………………………...........................................................
1. Các chi tiết tiêu biểu:......................................................................................
1. Đặc điểm cốt truyện (đơn tuyến/ đa tuyến):.....................................................
1. Nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật kể truyện (tình huống truyện, ngôi kể, điểm nhìn,...):
..........................................................................................................................
1. Bài học cho bản thân: ………………………………………….......................




	Phiếu 02: PHIẾU GHI CHÉP ĐỌC MỞ RỘNG VỀ THƠ TỰ DO

	Tên bài thơ:…………………………………………………
Tên tác giả:………………………………………………….

	1. Đề tài:..........................................................................................................
1. Đặc điểm của thể thơ tự do thể hiện trong bài thơ:
...................................................................................................................
1. Nhân vật trữ tình:........................................................................................
1. Chủ đề của bài thơ:………………………….............................................
1. Mạch cảm xúc – Cảm hứng chủ đạo: ..........................................................
1. Những nét độc đáo về nghệ thuật (bố cục/từ ngữ/ hình ảnh/ biện pháp tu từ và tác dụng):
...................................................................................................................
1. Thông điệp của bài thơ:………………………...........................................



	Phiếu 3: THỐNG KÊ CÁC TÁC PHẨM ĐỌC MỞ RỘNG BÀI 6, 7
Yêu cầu: Thống kê tên các tác phẩm, tác giả:

	Truyện ngắn hiện đại
	Thơ tự do

	……
	……



**********************************
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